TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH		               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  KHOA CN MAY-THỜI TRANG

[bookmark: _GoBack]             Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  05   tháng  08   năm 2016

BIÊN BẢN
Về việc kiểm tra máy móc các xưởng may

1. Thời gian: 8h00 ngày 05 tháng 08 năm 2016
2. Địa điểm: Xưởng may 1, xưởng may 2, xưởng may 3 khoa Công nghệ may – Thời trang
3. Thành phần:  Thầy Nguyễn Ngọc Thọ - Giảng viên
Cô Trương Việt Khánh Trang – Trưởng khoa
4. Nội dung: kiểm tra máy móc tại các xưởng may để lập kế hoạch bảo trì máy móc thiết bị chuẩn bị cho năm học 2016-2017.
Xưởng may 1
	Stt
	Số máy
	Tình trạng hư hỏng
	Vật tư thay thế
	Ghi chú

	1
	1
	Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền cũ
	Thay Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền.
	

	2
	2
	Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền cũ
	Thay Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền.
	

	3
	3
	Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền cũ
	Thay Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền.
	

	4
	4
	Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền cũ
	Thay Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền.
	

	5
	5
	Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền cũ
	Thay Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền.
	

	6
	7
	Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền cũ
	Thay Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền.
	

	7
	8
	Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền cũ
	Thay Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền.
	

	8
	9
	Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền cũ
	Thay Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền.
	

	9
	10
	Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền cũ
	Thay Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền.
	

	10
	11
	Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền cũ
	Thay Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền.
	

	11
	13
	Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền cũ
	Thay Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền.
	

	12
	14
	Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền cũ
	Thay Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền.
	

	13
	15
	Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền cũ
	Thay Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền.
	

	14
	16
	Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền cũ
	Thay Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền.
	

	15
	17
	Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền cũ
	Thay Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền.
	

	16
	18
	Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền cũ
	Thay Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền.
	

	17
	19
	Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền cũ
	Thay Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền.
	

	18
	20
	Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền cũ
	Thay Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền.
	

	19
	23
	Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền cũ
	Thay Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền.
	

	20
	24
	Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền cũ, không có điện
	Thay Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền, thay contat điện.
	

	21
	25
	Dầu nhớt cũ
	Thay nhớt mới
	

	22
	26
	Dầu nhớt cũ
	Thay nhớt mới
	

	23
	27
	Dầu nhớt cũ
	Thay nhớt mới
	

	24
	28
	Dầu nhớt cũ
	Thay nhớt mới
	

	25
	29
	Dầu nhớt cũ, hư gạt chân vịt
	Thay nhớt mới, thay gạt chân vịt
	

	26
	30
	Dầu nhớt cũ
	Thay nhớt mới
	

	27
	31
	Dầu nhớt cũ
	Thay nhớt mới
	

	28
	32
	Dầu nhớt cũ, hư cần lại mũi
	Thay nhớt mới, sữa cần lại mũi
	

	29
	33
	Dầu nhớt cũ, hư nâng chân vịt
	Thay nhớt mới, thay nâng chân vịt 
	



Xưởng may 2
	Stt
	Số máy
	Tình trạng hư hỏng
	Vật tư thay thế
	Ghi chú

	1
	1
	Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền cũ, mất gạt chân vịt
	Thay Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền, thay gạt chân vịt .
	

	2
	2
	Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền cũ
	Thay Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền.
	

	3
	3
	Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền cũ
	Thay Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền.
	

	4
	5
	Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền cũ
	Thay Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền.
	

	5
	6
	Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền cũ,môto hư, gạt chân vịt hư
	Thay Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền, môto, gạt chân vịt.
	

	6
	7
	Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền cũ, không có điện
	Thay Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền.
	

	7
	8
	Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền cũ, hư gạt chân vịt
	Thay Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền, gạt chân vịt .
	Sữa ổ điện

	8
	9
	Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền cũ,  hư gạt chân vịt
	Thay Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền,gạt chân vịt
	

	9
	10
	Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền cũ
	Thay Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền.
	

	10
	12
	Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền cũ, hư cụm đồng tiền
	Thay Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền, cụm đồng tiền.
	

	11
	13
	Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền cũ, hư môto, cụm đồng tiền
	Thay Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền, môto, cụm đồng tiền.
	

	12
	14
	Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền cũ, hư ổ điện, cụm đồng tiền
	Thay Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền, cụm đồng tiền.
	Sữa ổ điện

	13
	15
	Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền cũ
	Thay Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền.
	

	14
	16
	Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền cũ
	Thay Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền.
	

	15
	17
	Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền cũ
	Thay Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền.
	

	16
	18
	Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền cũ
	Thay Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền.
	

	17
	21
	Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền cũ
	Thay Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền.
	

	18
	23
	Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền cũ, hư gạt chân vịt.
	Thay Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền, gạt chân vịt.
	

	19
	24
	Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền cũ,
	Thay Dầu nhớt, răng cưa, mặt nguyệt, ổ thuyền.
	

	20
	25
	Dầu nhớt cũ
	Thay nhớt mới
	

	21
	26
	Dầu nhớt cũ, hư gạt chân vịt
	Thay nhớt mới, gạt chân vịt
	

	22
	27
	Dầu nhớt cũ, hư gạt chân vịt
	 Thay nhớt mới, gạt chân vịt
	

	23
	28
	Dầu nhớt cũ
	Thay nhớt mới
	

	24
	29
	Dầu nhớt cũ, hư mặt nguyệt, nâng chân vịt
	Thay nhớt mới, mặt nguyệt, nâng chân vịt
	

	25
	30
	Dầu nhớt cũ
	Thay nhớt mới
	

	26
	31
	Dầu nhớt cũ
	Thay nhớt mới
	

	27
	32
	Dầu nhớt cũ
	Thay nhớt mới
	

	28
	33
	Dầu nhớt cũ
	Thay nhớt mới
	





Xưởng may 3
	Stt
	Số máy
	Tình trạng hư hỏng
	Vật tư thay thế
	Ghi chú

	1
	2
	Kẹt ổ thuyền
	
	Sữa chữa

	2
	4
	Hư trụ chân vịt
	
	Sữa chữa

	3
	6
	Kẹt ổ thuyền
	
	Sữa chữa

	4
	7
	Kẹt ổ thuyền
	
	Sữa chữa

	5
	8
	Kẹt ổ thuyền
	
	Sữa chữa

	6
	9
	Kẹt ổ thuyền
	
	Sữa chữa



Trưởng khoa					Người kiểm tra




Trương Việt Khánh Trang				         Nguyễn Ngọc Thọ

